
                 Lịch tiêm ch ủng khuy ến cáo cho tr ẻ từ 0 ñến 15 tuổi. Bệnh vi ện Việt Pháp Hà Nội 

                    Tuổi 
 
Loại vaccin 

 
Sơ sinh 
 

 
2 tháng 

 

 
3 tháng 

 

 
4 tháng 

 

 
6 tháng 

 

 
12 tháng 

 

 
15 tháng 

 

 
18 tháng 

 

 
19-23 tháng 

 

 
2-3 tuổi 

 

 
4-6 tuổi 

 

 
7-8 Tuổi 

 

 
9-12 tuổi 
 

 
13-15 tuổi 
 

Lao (BCG) X              

Viêm gan B X X X    X       

Bạch hầu, Uốn ván, Ho gà 

(DTaP) 

 X X X   X   X    

 

Bại li ệt 

 X X X   X       

Hemophilus Influenzae type b (HiB)  X X X   X       

Rotavirus rotarix  2  liều, mỗi li ều cách nhau ít nhất 1 tháng          

rotateq  3  liều, mỗi li ều cách nhau ít nhất 1 tháng          

Phế cầu (PCV10)  

Pneumococcal conjugate 

 6 tuần-6 tháng: 3 liều ñầu, mỗi li ều cách nhau ít nhất 1 tháng. Liều 4: ít nhất 6 tháng sau liều 3 

7 tháng-11 tháng: 2 liều ñầu, mỗi li ều cách nhau ít nhất 1 tháng. Liều 3: Sau 1 tuổi (cách liều 2 ít nhất 2 tháng) 

12 tháng- 5 tuổi: 2 liều, mỗi li ều cách nhau ít nhất 2 tháng 

    

Cúm  

 

    < 9 Tuổi: 2 liều ñầu mỗi li ều cách nhau ít nhất một tháng sau ñó nhắc lại 1 liều hàng năm 

≥ 9 tuổi: tiêm 1 liều hàng năm 

Viêm não nhật bản 

 

     2 liều ñầu, mỗi li ều 
cách nhau 1-4 tuần 

  x Sau liều 3:  nhắc lại 3 năm một lần ñến 15 tuổi 

Sởi, Quai bị, Rubella      X   X    

Thủy ñậu      X   X    

Viêm gan A (trẻ em)      2 liều, mỗi li ều cách nhau ít nhất 6 tháng 

Não mô cầu 

 

B+C     Hai liều cách nhau 6-8 tuần. 

A+C          Một liều ñơn, có  thể nhắc lại 3 năm một lần 

Thương hàn          Một liều ñơn. Có  thể nhắc lại 2 năm một lần 

HPV gây ung thư cổ 
tử cung 

 

Cervarix             3 liều: 0-1-6 tháng. Bắt 
ñầu từ 10 tuổi 

Gardacil              3 liều: 0-2-6 tháng 
 

Ghi chú: Bệnh viện Việt Pháp Hà nội cam kết sử dụng các loại vaccine có chất lượng tốt nhất ñược sản xuất tại Vi ệt nam và các nước khác. Lịch tiêm chủng khuyến cáo này ñược biên soạn căn cứ vào 
lịch tiêm chủng của CTTCMRQG, của TCYTTG, của CDC Hoa kỳ và dựa vào các vắc xin hiện có, ñược cấp phép sử dụng tại Vi ệt nam.  

Khuyến cáo này cho biết khoảng thời gian sớm nhất trẻ ñược chỉ ñịnh tiêm chủng. Nếu bắt ñầu tiêm chủng muộn, không ñúng lịch hẹn hoặc có câu hỏi liên quan khác cần liên hệ với ñơn vị tư vấn sức 
khỏe và tiêm chủng, Khoa Nhi và Sơ sinh, Bệnh viện Việt Pháp Hà nội ñể ñược tư vấn cụ thể.  

Địa chỉ liên hệ: Bệnh viện Viêt Pháp Hà nội, số 1 phố Phương mai. Đống Đa, Hà Nội. 

Tel: (84-24) 35771100   Email: contact@hfh.com.vn   


